
Học sinh Giáo viên

Tổng cộng 6.880.876.000 3.495.150.000 3.385.726.000 3.749.496.400 3.131.379.600

1

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 3.497.668.000 1.790.550.000 1.707.118.000 1.925.550.000 1.572.118.000

2 THPT Lê Thánh Tông 3.374.208.000 1.695.600.000 1.678.608.000 1.814.946.400 1.559.261.600

3
THPT Huỳnh Thúc Kháng

9.000.000 9.000.000 9.000.000 0

Phụ lục II.2

ĐVT: đồng

TT Đơn vị Tổng cộng

Bao gồm:

Kinh phí phân 

bổ đợt này

Kinh phí còn 

thiếu chưa 

phân bổ

TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2221/QĐ-UBND (NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2021/NQ-HĐND)

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày    /9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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